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I TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là
A. lạp thể.                      B. ti thể.			C. bộ máy golgi.					D. ribosome.
Câu 2. Cholesterol có ở màng sinh chất của tế bào 
A. vi khuẩn. 				B. nấm .				C. động vật. 						D. thực vật.
Câu 3. Những thành phần không có ở tế bào động vật là
 A. không bào, diệp lục.			B. màng cellulose, không bào.
C. màng cellulose, diệp lục.			D. diệp lục, không bào.
Câu 4. Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào
A. lông hút của rễ cây.			B. cánh hoa.
C. đỉnh sinh trưởng.			D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 5. Không bào trong đó tích các chất độc, chất phế thải thuộc tế bào
A.lông hút của rễ cây.			B. cánh hoa.
C. đỉnh sinh trưởng.			D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 6. Không bào trong đó chứa các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào
A. lông hút của rễ cây.			B.  cánh hoa.
C.đỉnh sinh trưởng.			D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 7. Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào
A. hồng cầu.	 			B. cơ tim			C. biểu bì.	 			D. xương. 
Câu 8. Trong tế bào, bào quan có kích thước nhỏ nhất là
A. ribosome.				B. ty thể.				C. lạp thể.			D. trung thể.
Câu 9. Trong tế bào, protein được tổng hợp ở 
A. nhân tế bào.	 		B. ribosome.				C. bộ máy golgi.	    	D. ti thể. 
Câu 9. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là
A. riboxom.				B. bộ máy gongi. 		C. lưới nội chất.	     	D. ti thể. 
Câu 10. Grana là cấu trúc có trong bào quan 
A. ti thể.					B. trung thể. 				C. lục lạp.			D. lizoxom. 
Câu 11. Bào quan là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống là 
A. ti thể.	 				B. trung thể. 				C. lạp thể. 			D. không bào. 
Câu 12. Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ
A. tổng hợp prôtêin.					B. chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể.
C. cung cấp năng lượng.				D.  Giúp neo giữ các bào quan trong tế bào chất
Câu 13. Bộ khung tế bào thựuc hiện chức năng nào sau đây ?
a. Giúp neo giữ các bào quan trong tế bào chất 		b. vận chuyển các chất cho tế bào 
c. Tham gia quá trình tổng hợp Protein				d. Tiêu huỷ các tế bào già 
Câu 14: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt
A. hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống.
B. có đính các hạt ribosome, còn lưới nội chất trơn không có.
C. nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không.
D. có ribosome bám ở trong màng, còn lưới nội chất trơn có ribosome bám ở ngoài màng.
Câu 15. Các bào quan có DNA là
A. ti thể và không bào.			B. không bào và lyzosome.			
C. lạp thể và lyzosome.			D. ti thể và lạp thể.
Câu 16. Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là :
a. Lưới nội chất 			   b.  Chất nhiễm sắc			c.  Khung tế bào 		d. Màng sinh chất 
Câu 17. Hoạt động nào sau đây xảy ra trên lưới nội chất hạt?
a. Ô xi hoá chất hữu cơ tạo năng lượng cho tế bào 				b. Tổng hợp các chất bài tiềt 
c. Tổng hợp Pôlisaccaride cho tế bào 							d. Tổng hợp protein 
Câu 18. Tế bào thực vật không có trung tử nhưng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ 
A. các vi ống.				B. ti thể.					C. lạp thể.			D. mạch dẫn.
*Câu 19. Bộ máy Golgi không có chức năng
A. gắn thêm đường vào protein.					B. bao gói các sản phẩm tiết.
C.tổng hợp lipid									D. tạo ra glycozid
Câu 20 Ở người, loại tế bào có nhiều lyzosome nhất là
A. biểu bì .					B. cơ tim .				C. hồng cầu. 		D. bạch cầu. 
Câu 21.	Sự thẩm thấu là :
a. Sự di chuyển của các phân tử chất tan qua màng 
b. Sự khuyếch tán của các phân tửu đường qua màng 
c. Sự di chuyển của các ion qua màng 
d. Sự khuyếch tán của các phân tử nước qua màng
Câu 22. Bộ phận của tế bào thực vật có thành phần chính là cellulose là
A. màng sinh chất.			B. màng nhân.			C. lục lạp.				D. thành tế bào.
Câu 23: Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều  chất nào sau đây ?
a. Enzim hô hấp 				c.  Kháng thể 			b.  Hoocmon				d. Sắc tố 
Câu 24. Trong tế bào, bào quan không có màng bao bọc là 
A. lyzosome					B. perosisome.			C. glycosome.			D. ribosome
Câu 25. Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan nhỏ hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường
A- ưu trương.				B- đẳng trương.			C- nhược trương.			D- bão hoà.
*Câu 27. Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường sucrose không thể đi qua màng, nhưng nước và ure thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch 
A- sucrose ưu trương.					B- sucrose nhược trương.
C- ure ưu trương.						D. urê nhược trương.
[bookmark: _GoBack]Câu 28. Vận chuyển chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao là cơ chế :
a. Thẩm thấu 	c . Chủ động 		b.  Khuyếch tán 			d.  Thụ động 
Câu 29. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là 
A. vận chuyển chủ động. 					B. vận chuyển tích cực. 
C. vận chuyển qua kênh. 					D. sự thẩm thấu. 
Câu 30. Phát biểu nào sau đây là đúng về hiện tượng khuếch tán?
A. Khuếch tán đòi hỏi tế bào tiêu tốn năng lượng.
B. Khuếch tán là một quá trình thụ động, trong đó các phân tử di chuyển từ vùng có nồng độ cao hơn đến một vùng có nồng độ thấp hơn.
C. Khuếch tán là một quá trình tích cực, trong đó các phân tử di chuyển từ vùng có nồng độ thấp hơn đến một vùng có nồng độ cao hơn.
D. Khuếch tán là quá trình thụ động, trong đó các phân tử nước di chuyển từ vùng có nồng độ chất tan thấp hơn đến vùng có nồng độ chất tan cao hơn qua màng bán thấm.
Câu 31. Phân tử nào sau đây có thể di chuyển qua lớp lipid kép của màng sinh chất nhanh nhất?
A. CO2				B. Amino acid				C. Glucose				D. H2O
Câu 32. Phân tử có đặc điểm nào sau đây đi qua màng sinh chất dễ dàng nhất?
A. Lớn và kị nước			B. Lớn và ưa nước			C. Nhỏ và kị nước			D. Tích điện
Câu 33. Sự xuất bào là
A. hình thức vận chuyển thụ động.
B. cơ chế mà tế bào ăn các tế bào khác.
C. quá trình vận chuyển trong đó các túi được hình thành từ màng sinh chất.
D. hình thức tế bào giải phóng các phân tử lớn như protein.
Câu 34. Một con trùng biến hình ăn một con trùng giày. Con trùng biến hình sử dụng hình thức nào sau đây để đưa trùng giày vào bên trong tế bào của nó?
A. Khuếch tán tăng cường					B. Nhập bào
C. Vận chuyển chủ động bằng bơm			D. Xuất bào
Câu 35. Trong phương thức vận chuyển thụ động, các chất tan được khuếch tán qua màng tế bào phụ thuộc vào
A- đặc điểm của chất tan.
B- sự chênh lệch nồng độ của các chất tan gữa trong và ngoài màng tế bào.
C- đặc điểm của màng tế bào và kích thước lỗ màng.
D- nguồn năng lượng được dự trữ trong tế bào.
Câu 36. Những chất có thể đi qua lớp phospholipid kép của màng tế bào (màng sinh chất) nhờ sự khuyếch tán là
A. những chất tan trong lipid						
B. chất có kích thước nhỏ, chất khí.
C. Các đại phân tử Protein có kích thước lớn		
D.  những chất tan trong lipid và hất có kích thước nhỏ, chất khí.
Câu 37. Các đại phân tử như prôtêin có thể qua màng tế bào bằng cách 
A. xuất bào, nhập bào.							B. xuất bào, khuếch tán.
C. Nhập bào, khuếch tán.							D. thực bào, ẩm bào, khuếch tán.
Câu 38. quan sát hình và cho biết phát biểu nào sau đây đúng:
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A						B
A. Hình A mô tả sự khuếch tán, hình mô tả sự B thẩm thấu
B. Hình A mô tả sự thẩm thấu, hình mô tả sự B thẩm thấu
C. Hình A mô tả sự khuếch tán, hình mô tả sự B khuếch tán
D. Hình A mô tả sự thẩm thấu, hình mô tả sự B khuếch tán
Câu 39. quan sát hình và chọn phát biểu phù hợp. 
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A. Tế bào hồng cầu đặt trong dung dịch ưu trương và co nguyên sinh
B. Tế bào hồng cầu đặt trong dung dịch nhược trương và co nguyên sinh
C. Tế bào hồng cầu đặt trong dung dịch ưu trương và trương nước
D. Tế bào hồng cầu đặt trong dung dịch nhược trương và co nguyên sinh
Câu 40.quan sát hình và chọn phát biểu phù hợp
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A. Tế bào hồng cầu đặt trong dung dịch ưu trương và co nguyên sinh
B. Tế bào hồng cầu đặt trong dung dịch nhược trương và co nguyên sinh
C. Tế bào hồng cầu đặt trong dung dịch ưu trương và trương nước
D. Tế bào hồng cầu đặt trong dung dịch nhược trương và co nguyên sinh

II TỰ LUẬN
1. Nêu kích thước, đặc điểm cấu tạo tế bào nhân sơ, chức năng các thành phần cấu tạo của tế bào nhân sơ. (Phân tích hình).
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2. Nêu kích thước, hình dạng, ba thành phần chính của tế bào nhân thực.
3. Trình bày cấu tạo, chức năng màng sinh chất (theo mô hình khảm động)
4.Trình bày cấu tạo chức năng của nhân, ti thể, lục lạp.
5. Phân biệt vận chuyển thụ động và chủ động.
6. Giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày có liên quan đến sự thẩm thấu. Lựa chọn thực phẩm cho người bị cao cholesterol máu.
7. Bài tập DNA  tính số liên kết hidro của gen, tính số Nu từng loại của gen,  tính số Nu từng loại trên 1 mạch gen, tính % Nu từng loại trên một mạch gen.
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